
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN  

ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:     580     /QĐ-ĐHCN, ngày    28      tháng   6    năm  2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Ấn định danh sách gồm 14 sinh viên./. 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa 2019-2023 Loại  

học bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Công nghệ thông tin chất lượng cao 19020007 Nguyễn Trần Anh Đức 18/02/2001 3,90 Xuất sắc Xuất sắc 8.500.000 

2.  Công nghệ thông tin chất lượng cao 19020001 Nguyễn Bá Thành Bắc 09/05/2001 3,88 Xuất sắc Xuất sắc 8.500.000 

3.  Công nghệ thông tin chất lượng cao 19020385 Nguyễn Như Ngọc 25/09/2001 3,80 Xuất sắc Xuất sắc 8.500.000 

4.  Công nghệ thông tin chất lượng cao 19020236 Lê Thiên Cường 10/02/2001 3,76 Xuất sắc Xuất sắc 8.500.000 

5.  Công nghệ thông tin 19020250 Nguyễn Thành Đô 19/04/2001 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

6.  Công nghệ thông tin 19020454 Phạm Huyền Thương 29/01/2001 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

7.  Công nghệ thông tin 19020325 Trần Nhật Huy 30/05/2001 3,72 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

8.  Công nghệ thông tin 19020278 Nguyễn Đình Hải 06/12/2001 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

9.  Công nghệ thông tin ĐHTT Nhật Bản 19020223 Đặng Thị Bình 31/03/2001 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

10.  Công nghệ thông tin ĐHTT Nhật Bản 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 3,77 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

11.  Công nghệ thông tin ĐHTT Nhật Bản 19020415 Nguyễn Văn Quỳnh 29/03/2001 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

12.  Kỹ thuật Robot 19020539 Khuất Thị Thu Hằng 24/01/2001 3,84 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

13.  Kỹ thuật Robot 19020514 Từ Minh Đăng 16/12/2001 3,75 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

14.  Kỹ thuật Robot 19020576 Nguyễn Thị Mai 02/03/2001 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 6.550.000 

Tổng cộng: 99.500.000 

Bằng chữ: Chín mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng./. 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CLC THEO THÔNG TƯ 23/2014/TT-BGDĐT  

ĐƯỢC HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ CUỐI 

(Kèm theo Quyết định số:     580     /QĐ-ĐHCN, ngày    28      tháng   6    năm  2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ) 

Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 

 

 

 

TT Ngành Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa 2019-2023 Loại  

học bổng 
Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19020061 Dương Ngân Hà 07/08/2001 3,96 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

2.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021307 Bùi Khánh Huyền 09/10/2001 3,86 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

3.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021387 Kiều Văn Tuyên 07/11/2001 3,83 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

4.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021396 Phạm Thanh Vĩnh 13/01/2001 3,82 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

5.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021252 Phạm Minh Duy 03/12/2001 3,79 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

6.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021222 Trần Xuân Bách 28/06/2001 3,72 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

7.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021367 Trần Văn Trọng Thành 02/10/2001 3,71 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

8.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021209 Trương Thị Kiều Anh 23/09/2001 3,68 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

9.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19020116 Phan Đình Quân 14/11/2001 3,64 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

10.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021246 Phạm Anh Dũng 25/08/2001 3,61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

11.  Khoa học máy tính chất lượng cao 19021385 Đào Xuân Tùng 08/08/2001 3,61 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

12.  Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử chất lượng cao 19021129 Đỗ Mạnh Tuấn 16/08/2001 3,81 Xuất sắc Xuất sắc 18.500.000 

Tổng cộng: 222.000.000 

Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu đồng./. 


